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DANH SÁCH LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

STT MÃ SÁCH CHUYÊN NGÀNH TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SINH NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

1 TS - 001 LL&PPDH/2015 Xây dựng và sử dụng bài tập tình huống để 

dạy sinh học 10 THPT 

Phan Thị Thu Hiền PGS.TS Lê  Đình Trung 

2 TS - 002 LL&PPDH/2015 Xây dựng và sử dụng bài tập để phát triển 

năng lực thực nghiệm cho học sinh trong 

dạy học sih học cơ thể thực vật Sinh học 11 

THPT 

Trương Xuân Cảnh GS.TS Đinh Quang Báo 

3 TS - 003 LL&PPDH/2015 Rèn luyện kỹ năng tư duy logic cho học 

sinh trong dạy học phần tiến hóa sinh học 

12 THPT  

Nguyễn Thi Thu Huyền PGS.TS Lê  Đình Trung 

4 TS - 004 LL&PPDH/2015 Vận dụng quan điểm đồng tâm nội dung 

của chương trình sinh học phổ thong trong 

dạy học sinh học cơ thể - sinh học 11 

Hà Văn Dũng GS.TS Đinh Quang Báo 

5 TS - 005 LL&PPDH/2016 Rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề cho 

học sinh trong dạy học di truyền học ở 

trường THPT chuyên 

Phan Khắc Nghệ TS. Phan Thị Thanh Hội 

TS. Trần Văn Kiên 

6 TS - 006 LL&PPDH/2017 Rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên 

đại học ngành sư phạm sinh học bằng dạy 

học vi mô 

Trương Thị Thanh Mai PGS.TS Dương Tiến Sỹ 

PGS.TS Phan Đức Duy 

7 TS - 007 LL&PPDH/2016 Dạy học khám phá phần cơ sở di truyền 

học ở lớp chuyên sinh THPT 

Trần Thị Thanh Xuân PGS.TS Lê Đình Trung 

TS. Trần Văn Kiên 
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SÁCH GIÁO TRÌNH VÀ SÁCH THAM KHẢO 

STT MÃ SÁCH TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 
NĂM 

XUẤT BẢN 

SỐ 

LƯỢNG 

I  Sách nước ngoài  

1 

TK- N0001 
Brock Biology of Microorganisms 

14e PIE 

Michael T. Madigan, John M. Martinko, 

Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, 

David A. Stahl 

Benjamin Cummings 2014 1 

2 
TK-N0002 Prescott's Microbiology, 10E 

Joanne Willey, Linda Sherwood, 

Christopher J. Woolverton 
McGraw-Hill 

 

2016 
1 

3 
TK-N0003 

Microbiology: A Laboratory Manual, 

10e PNIE 
James G. Cappuccino, Natalie Sherman Pearson 2013 1 

4 
TK-N0004 Plant Physiology,6ed Licoln Teiz and Eduardo Zeiger 

Sinauer Associates, 

Inc. 

 

2014 
1 

5 
TK-N0005 

Plant Physiology and Development, 

Sixth Edition 

 Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian Max 

Moller, Angus Murphy 

Sinauer Associates, 

Inc. 
2014 1 

6 TK-N0006 Plant Stress Physiology Sergey Shabala CABI 2012 1 

7 TK-N0007 Molecular Stress Physiology of Plant Gyana Ranjan Rout, Anath Bandhu Das Springer 2013 1 

8 
TK-N0008 Life: The Science of Biology, 10e 

David E. Sadava , David M. Hillis, H. 

Craig Heller, May Berenbaum 
W. H. Freeman 2012 1 

9 TK-N0009 Genetics: Analysis and Principles, 5e  Robert Brooker  McGraw-Hill 2014 1 

10 
TK-N0010 

Genetics: A Molecular Approach 3e 

PNIE 
 Peter J. Russell  Benjamin Cummings 2013 1 

11 

TK-N0011 Molecular Biology of The Cell 

 Bruce Alberts, Alexander Johnson, 

Julian Lewis, David Morgan, Martin 

Raff, Keith Roberts, Peter Walter 

Garland Science 2014 1 

12 
TK-N0012 Basic Biotechnology  Colin Ratledge, Bjorn Kristiansen 

Cambridge 

University Press 
2006 1 

13 

TK-N0013 

Industrial Biotechnology: 

Sustainable Growth and Economic 

Success 

 Wim Soetaert, Erick J. Vandamme Wiley-VCH 2010 1 

14 
TK-N0014 Mammalogy 6th Edition 

Terry A. Vaughan, James M. Ryan, 

Nicholas J Czaplewski 

Jones & Bartlett 

Learning 
2013 1 
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15 
TK-N0015 

Herpetology: An Introductory 

Biology of Amphibians and Reptiles 
 Laurie J. Vitt, Janalee P. Caldwell Elsevier Inc 2013 1 

16 

TK-N0016 
Integrated Principles of Zoology 

16th Edition 

Helen I'Anson, Allan Larson, Susan 

Keen, David Eisenhour, Jr. Hickman, 

Cleveland 

McGraw-Hill 

Education 
2013 1 

17 
TK-N0017 

Plant Systematics: A Phylogenetic 

Approach,  4e 

 WS. Judd, CS. Campbell, EA. Kellog, 

Peter F. Stevens, MJ. Donoghue 
Sinauer Associates 

 

2015 
1 

18 TK-N0018 Virology: Principles and application John Carter and Venetia Saunders Wiley 2013 1 

19 TK-N0019 Principles of Population Genetics, 4e Daniel L. Hartl, Andrew G. Clark Sinauer Associates 2006 1 

20 TK-N0020 Human Genetics  Ricki Lewis  McGraw-Hill 2014 1 

21 
TK-N0021 Molecular Genetics of Bacteria, 4e 

 Larry Snyder , Joseph E. Peters, Tina 

M. Henkin, Wendy Champness  
ASM Press 2013 1 

22 
TK-N0022 

Biochemistry and Molecular Biology 

of Plants 2nd Edition 

Bob B. Buchanan and Wilhelm 

Gruissem 
Wiley 2015 1 

II SÁCH TIẾNG VIỆT     

 Sách sinh lí thực vật và ứng dụng     

1.  GT -V0029 Giáo trình trồng trọt- tập IIIA Ngô Thị Đào- Vũ Văn Hiển   NXB ĐHQG 1997 3 

2.  GT -V0030 Giáo trình trồng trọt- tập IIIB Ngô Thị Đào- Vũ Văn Hiển   NXB ĐHQG 1997 3 

3.  GT -V0035 Dinh Dưỡng khoáng ở thực vật Hoàng Thị Hà NXB Đại học Quốc 

Gia 

1996 5 

4.  TK -V0039 Công nghệ nuôi trồng nấm – tập I  Nguyễn Lân Dũng NXB Nông nghiệp 2010 1 

5.  TK -V0047 Tài liệu thực nghiệm dạy nghề trồng 

rừng 

Đỗ Văn Nhuận NXB Giáo dục  2004 1 

6.  TK -V0048 Tài liệu thực nghiệm dạy nghề trồng 

cây ăn quả 

Cao Anh Long NXB Giáo dục 2004 1 

7.  TK -V 0023 Kĩ Thuật trộng một số loại cây làm 

thuốc nam tập 3 

Trần Minh Đức NXB Nông nghiệp 2016 2 

8.  TK -V0053 Kỹ Thuật chăn nuôi cừu Đinh Văn Bình – Nguyễn Lân Hùng NXB Nông nghiệp 2003 1 

9.  TK -V0064 Kỹ thuật nuôi dạy các loài chim Lê Thanh – Nhã Uyên NXb Đồng Nai 1998 1 

10.  TK -V0027 Kĩ thuật trồng một số  loại  rau – 

lành – sạch – an toàn 

Nguyễn Thị Ngọc Huệ - Vũ Văn Dũng  NXB Nông nghiệp 2015 2 

11.  TK -V0026 Kĩ thuật nuôi một số loài động vật 

rừng thông thường – tập 1 

Trần Mạnh Đạt NXB Nông nghiệp 2015 2 
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12.  TK -V0030 Sản xuất rau hữu cơ theo hệ thống 

đảm bảo cùng - PGS 

Phạm Thị Thùy NXB Nông nghiệp 2015 2 

13.  TK -V0028 Cây xoài ở Việt Nam Ngô Hồng Bình  NXB Nông nghiệp 2015 1 

14.  TK -V0031 Sử dụng thuôc bảo vệt hực vật an 

toàn 

Phan Văn Viện NXB Nông Nghiệp 2015 1 

15.  GT -V0034 Sinh lý học sinh trưởng và phát triển 

thực vật 

Nguyễn Như Khanh NXB Giáo dục 1996 1 

16.  GT -V0010 Giáo trình các chất điều hòa sinh 

trưởng thực vật 

Nguyễn Như Khanh – Nguyễn Văn 

Đính 

NXB Giáo dục 2011 1 

17.  GT –V0041 Giáo trình sinh học phát tiển Nguyễn Như Khanh – Nguyễn Văn 

Đính – Võ Văn Toàn 

NXB Giáo  dục 2012 1 

18.  TK -V0060 Tuổi trẻ lập nghiệp từ trang trại Nguyễn Như Ất – Phan Thị Nguyệt 

Minh 

NXB Thanh Niên 2001 1 

19.  TK -V0024 Bệnh kí sinh trùng ở gia súc gia cầm 

Việt Nam 

Phạm Sỹ Lăng – Nguyễn Hữu Hưng – 

Nguyễn Văn Diên – Nguyễn Bá Hiên – 

Bạch Quốc Thắng – Hạ Thúy Hạnh 

NXB Nông nghiệp 2016 2 

20.  GT -V0020 Một số vấn đề hóa lý cơ sở trong 

sinh học 

Nguyễn Như Khanh  2001 1 

21.  TK -V0025 Phát triển sản xuất và tiêu thụ bưởi 

diễn ở Việt Nam 

Nguyễn Công Tiệp NXB Nông nghiệp 2016 1 

22.  GT -V0072 Kĩ thuật phát triển cây ăn quả TS Nguyễn Mai Thơm NXB Nông nghiệp 2016 3 

23.  GT -V0073 Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại 

cho rau 

TS. Phạm Mỹ Linh – TS Lê Thị Thủy NXB Nông nghiệp 2016 2 

24.  GT -V0074 Kĩ thuật trồng rau không dùng đất 

quy mô hộ gia đình 

TS. Phạm Mỹ Linh – ThS. Trần Tố Tâm NXB Nông nghiệp 2016 3 

25.  TK -V0075 Kĩ thuật trồng chăm sóc, bảo quản và 

phòng chống sâu, bệnh hại trên cây 

hoa  ly 

TS. Vũ Văn Tiến NXB Nông nghiệp 2016 2 

26.  TK -V0076 Công nghệ bảo quản rau quả bằng 

phương pháo phủ màng bề mặt 

PGS.TS Nguyễn Duy Lâm NXB Nông nghiệp 2016 2 

27.  TK -V0077 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an 

toàn, hiệu quả 

PGS.TS Nguyễn Văn Viên NXB Nông nghiệp 2016 5 

28.  TK -V 0078 Kĩ Thuật trồng cây Hoàng liên ô rô Bùi Thế Đồi – Phạm Minh Toại – Phùng NXB Nông nghiệp 2016 1 
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dưới tán rừng Văn Phê 

29.  TK -V0079 Cây chuối ở Việt Nam GS.TSKH Trần Thế Tục – TS Trần Thị 

Lan Hương 

NXB Nông nghiệp 2016 2 

30.  TK -V0080 Kĩ thuật trồng Lát Mexico TS. Lê Hồng Phúc NXB Nông nghiệp 2016 2 

 Sách sinh lí người và động vật    

31.  GT -V0003 Sinh lí vật nuôi Trần Thị Dân – Dương Nguyên Khang NXB Nông nghiệp 2016 2 

32.  GT -V0018 Giải phẫu người Trần Thúy Nga NXB Giáo dục 2001 1 

33.  GT -V0009 Giải phẫu sinh lý người qua hình ảnh 

– Phần I  

Tạ Thúy Lan (chủ biên) – Mai Văn 

Hưng – Võ Văn Toàn – Phạm Ngọc 

Quang – Đỗ Đức Minh 

NXB ĐHQG 2012 1 

34.  GT - V0008 Giải phẫu sinh lý người qua hình ảnh 

– Phần II 

Tạ Thúy Lan (chủ biên) – Mai Văn 

Hưng – Võ Văn Toàn – Phạm Ngọc 

Quang – Đỗ Đức Minh 

NXB ĐHSP 2013 1 

35.  GT -V0007 Giải phẫu sinh lý người qua hình ảnh 

– Phần III 

Tạ Thúy Lan (chủ biên) – Mai Văn 

Hưng – Võ Văn Toàn – Phạm Ngọc 

Quang – Đỗ Đức Minh 

NXB ĐHSP 2014 1 

36.  TK -V0032 Hỏi – Đáp về phòng chống bệnh dịch 

trong trường học 

Dương Anh Đào – Nguyễn Phúc Hưng 

– Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Lê Ngọc 

Hoàn – Nguyễn Thị Bích Ngọc – 

Nguyễn Thị Trung Thu – Nguyễn Thị 

Như Trang – Lê Thị Tuyết 

NXB ĐHSP 2015 1 

37.  TK -V0033 Hỏi – Đáp về giáo dục sinh lí trẻ em 

các dân tộc thiểu số 

Dương Anh Đào – Nguyễn Phúc Hưng 

– Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Lê Ngọc 

Hoàn – Nguyễn Thị Bích Ngọc – 

Nguyễn Thị Trung Thu – Nguyễn Thị 

Như Trang – Lê Thị Tuyết 

NXB ĐHSP 2015 1 

38.  GT -V0031 Bài giảng sinh lý người và động  vật 

tập 1, 2 

Lê Quang Long (chủ biên) – Trương 

Xuân Dung – Tạ Thúy Lan- Trần Thị 

Loan-Nguyễn Quang Mai- Quách Thị 

Tài 

 1997 4 

39.  TK -V0065 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy về giáo 

dục dân số 

Lê Đình Tuấn  1995 1 

40.  TK -V0049 Tài liệu giáo dục dân số và sức khỏe Lê Đình Tuấn  2004 1 
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sinh sản 

41.  GT –V0036 Giáo trình giáo dục dân số và sức 

khỏe sinh sản 

Lê Đình Tuấn NXB Giáo dục 2008 2 

42.  GT –V0023 Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản Lê Đình Tuấn NXB Giáo dục 2008  

43.  TK -V0084 Hội chứng rối loạn sinh sản và hô 

hấp ở lợn 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông NXB Nông nghiệp 2016 3 

44.  TK -V0085 Bệnh sinh sản và chân móng của bò 

sữa Việt Nam 

Sử Thanh Long- Nguyễn Văn Thanh – 

Nguyễn Hoài Nam 

NXB Nông nghiệp 2016 2 

 Sách về  động vật học    

45.  TK -V0034 Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy 

sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn 

Nguyễn Quang Hùng – Đỗ Anh Duy – 

Lưu Xuân Hòa – Hoàng Đình Triều 

NXB Nông Nghiệp 2015 1 

46.  GT -V0012 Giải phẫu và so sánh động vật có 

xương sống 

Hà Đình Đức – Nguyễn Lân Hùng Sơn NXB ĐHQG 2010 1 

47.  GT -V0004 Giải phẫu và so sánh động vật có 

xương sống (tái bản) 

Hà Đình Đức – Nguyễn Lân Hùng Sơn NXB ĐHQG 2014 1 

48.  GT –V0037 Sinh thái học Đỗ Văn Nhượng NXB Giáo dục 2013 1 

49.  GT - V0001 Sinh Thái học động vật Đỗ Văn Nhượng – Hoàng Ngọc Khắc NXB ĐHSP 2016 1 

50.  TK -V0038 Danh Lục chim Việt Nam Nguyễn Lân Hùng Sơn – Nguyễn Thanh 

Vân 

NXB Nông Nghiệp 2011 1 

51.  GT -V0011 Thực hành động vật không xương 

sống 

Đỗ văn Nhượng NXB ĐHSP 2010 1 

52.  TK -V0040 Át lát động vật Nguyễn Lân Hùng Sơn- Trần Đức Hậu 

– Hoàng Ngọc Khắc – Nguyễn Thanh 

Vân 

NXB ĐHSP 2010 1 

53.  TK -V0055 Động vật chí Việt nam quyển số 5 

(Giáp xác nước ngọt) 

 

Hồ Thanh Hải NXB KHKT  2001 1 

54.  TK -V0056 Động vật chí Việt nam quyển số 8 

(Sán lá kí sinh ở người và động vật) 

 

Nguyễn Thị Lê NXB KHKT  2001 1 

55.  TK -V0057 Động vật chí Việt nam quyển số 11 

(Bộ ve vét) 

 

Phan Trọng Cung 

Đoàn Văn Thụ 

NXB KHKT  2001 1 
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56.  TK -V0058 Động vật chí Việt nam quyển số 12 

(Cá biển) 

 

Nguyễn Khắc Hường NXB KHKT  2001 1 

57.  TK -V0059 Động vật chí Việt nam quyển số 13 ( 

bộ Pseudophyllidea, bộ 

Cyclophyllidea) 

 

Nguyễn  Thi Kỳ NXB KHKT  2001 1 

58.  TK -V0044 Danh mục ếch nhái và bò sát ở Việt 

Nam 

Nguyễn Văn Sáng – Hồ Thu Cúc- 

Nguyễn Quảng Trường 

 2005 1 

59.  TK –V0070 Hỏi đáp về tập tính học động vật Vũ Quang Mạnh – Trịnh Nguyễn Giao NXB Giáo dục 2001 1 

60.  GT -V0021 Tập tính học động vật Vũ Quang Mạnh NXB Giáo dục 2000 1 

61.  TK -V0086 Các loài động vât quý hiếm ưu tiên 

bảo vệ ở Việt Nam 

Đồng Thanh Hải – Vũ Tiến Thịnh – 

Nguyễn Đắc Mạnh – Lưu Quang Vinh 

NXB Nông nghiệp 2016 2 

 Sách về hóa sinh – tế bào học    

62.  GT -V0005 Sinh học phân tử của tế bào 2 (sách 

dịch) 

Lodish – Berk – Kaiser – Krieege NXB Trẻ 2014 1 

63.  GT -V0006 Hóa Sinh các hợp chất có hoạt tính 

sinh trưởng 

Đỗ Ngọc Liên NXB ĐHQG 2014 1 

64.  TK –V0029 Cơ sở phân tử của bệnh Đỗ Ngọc Liên NXB ĐHQG 2014  

 Sách về thực vật học    

65.  GT -V0019 Sinh thái nhân văn Nguyễn Hoàng Trí NXB Giáo dục 2001 2 

66.  TK -V0041 Át lát thực vật Nguyễn Lân Hùng Sơn ( chủ biên) – 

Trần Văn Ba – Trần Thế Bách – Bùi 

Thu Hà - Nguyễn Thanh Vân 

NXB ĐHSP 2010 1 

67.  GT -V0016 Phân loại học thực vật 

 

Hoàng Thị Sản – Hoàng Thị Bé NXB Đại học Sư 

Phạm 

2005 1 

68.  TK –V0068 Vai trò của hệ sinh thái rừng ngập 

mặn và san hô 

Phan Nguyên Hồng – Lê Xuân Tuấn – 

Lê Thục Hiền 

   

69.  TK -V0045 Đất ngập nước vân Long Vũ Trung Tạng NXB Nông nghiệp 2004 1 

 Sách di truyền học    

70.  GT -V0002 Chọn giống cây trồng Phan Thanh Kiếm NXB Nông nghiệp 2016 2 

71.  GT -V0013 Giáo trình tiến hóa (tái bản) Nguyễn Xuân Viết NXB Giáo dục 2009 1 

72.  GT -V0014  Giáo trình Tiến hóa Nguyễn Xuân Viết NXB Giáo dục 2007 1 
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73.  TK -V0054 Hướng dẫn tự học sách di truyền học Phan Cự Nhân  2002 1 

74.  GT -V0028 Cơ sở di truyền tập tính Phan Cự Nhân  1998 2 

75.  TK- V 0071 Di Truyền & Công nghệ tế bào Soma Nguyễn Như Hiền NXB Khoa học Kĩ 

Thuật 

2002 1 

76.  GT -V0025 Di Truyền học Tập 1  Phan Cự Nhân – Nguyễn Minh Công – 

Đặng Hữu Lanh 

NXB Giáo dục 1999 2 

77.  GT -V0026 Di Truyền học Tập 2  Phan Cự Nhân – Nguyễn Minh Công – 

Đặng Hữu Lanh 

NXB Giáo dục 1999 4 

78.  GT -V0027 Cơ sở di truyền chọn giống động vật Đặng Hữu Lanh – Trần Đình Miên – 

Trần Đình Trọng 

NXB Giáo dục 1999 1 

 Sách vi sinh vật học    

79.  TK -V0037 Câu hỏi và bài tập Vi sinh vật học Nguyễn Thành Đạt NXB ĐHSP 2013 1 

80.  GT -V0015 Giáo trình Vi sinh vật học Nguyễn Thành Đạt – Mai Thị Hằng NXB ĐHSP 2007 1 

81.  GT -V0022 Sinh học Vi sinh vật Nguyễn Thành Đạt – Mai Thị Hằng NXB Giáo dục 2000 1 

82.  GT -V0017 Cơ sở sinh học vi sinh vật tập I (tái 

bản) 

Nguyễn Thành Đạt NXB ĐHSPHN 2005 2 

83.  GT –V0039 Cơ sở sinh học vi sinh vật tập II (tái 

bản) 

Nguyễn Thành Đạt NXB ĐHSPHN 2005 1 

84.  GT -V0024 Cơ sở sinh học vi sinh vật tập I Nguyễn Thành Đạt NXB Giáo dục 1999 3 

85.  GT –V0040 Cơ sở sinh học vi sinh vật tập II  Nguyễn Thành Đạt NXB Giáo  dục 2001 2 

 Sách phương pháp dạy học    

 Một số sách tham khảo khác    

86.  TK -V0046 Khơi dậy tiềm năng sáng tạo Nguyễn Cảnh Toàn- Nguyễn Văn Lê- 

Nhà giáo Châu An 

NXB Giáo dục 2004  

87.  TK -V0052 Vinh quang nghề thầy Nguyễn Lân Dũng NXB Giáo dục 2004 2 

88.  TK -V0061 ECGÔNÔMIC Nguyễn Văn Lê NXB Lao động 2000 3 

89.  TK -V0063 Bách khoa Thư bệnh học 1,2 Phạm Song  1999  

90.  TK-V 0069 Từ điển Sinh học phổ thông Lê Đình Lương NXB Giáo  dục 2001 1 

91.  TK-V00 Sinh học đại cương Phan Cự Nhân- Trần Bá Hoành – Lê 

Quang Long – Phạm Đình Thái – Hoàng 

Thị Sản – Mai Đình Yên 

NXb ĐHQG 1997 1 

92.  TK –V0066 Tuyển tập tác phẩm 1,2 Nguyễn Cảnh Toàn  2001 2 

93.  TK –V0067 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Ban Tuyên giáo TW  2007 1 
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Hồ Chí Minh 

94.  TK -V0035 Pisa và những vấn đề về giáo dục ở 

Việt Nam – tập 1 

Nguyễn Thị Phương Hoa- Vũ Hải Hòa  2014  

95.  TK -V0036 Những câu chuyện hiện vật – tập 1 Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt 

Nam 

 2014 3 

96.  TK -V0087 Khoa học công nghệ trong phát triển 

và nuôi trồng thủy sản 

PGS.TS Phan Thị Vân – TS Nguyễn 

Quang Huy – ThS. Trần Thế Mưu 

NXB Nông nghiệp 2016 2 

97.  TK -V0088 Bảo vệ môi trường nông nghiệp, 

nông thôn Việt Nam (tập 1) 

Lê Huy Bá – Thái Vũ bình – Võ Đình 

Long – Đinh Đại Gái 

NXB Nông nghiệp 2016 3 

98.  TK -V0089 Công nghệ sản suất gỗ kĩ thuật PGS.TS Hoàng Xuân Niên – TS. 

Nguyễn Minh Hùng 

NXB Nông nghiệp 2016 2 

99.  TK -V0081 Hướng dẫn chế biến chè xanh Hội cơ khí nông nghệp Việt Nam NXB Nông nghiệp 2016 2 

100.  TK -V0082 Kĩ thuật vận hành và bảo dưỡng máy 

thu hoạch và thiết bị chế biến cà phê 

quy mô nhỏ 

Hội cơ khí nông nghệp Việt Nam NXB Nông nghiệp 2016 2 

101.  TK -V0083 Hướng dẫn kĩ thuật đan lát mây tre Hội cơ khí nông nghệp Việt Nam NXB Nông nghiệp 2016 2 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Sách tham khảo tiếng nước ngoài: TK – N.... 

               Sách tham khảo tiếng việt: TK – V..... 

              Giáo trình tiếng Việt: GT-V.... 

 

 

 

 

 


